
Điểm thành phần môn AutoCAD HKII 1819

Điểm 0 tô màu copy bài nhau

Điểm 0 tô màu Vắng kiểm tra, không có bài tập

Tên được tô màu Đã rút môn hoặc cấm thi hoặc vắng thi

Thắc mắc điểm thành phần comment tại facebook post bài

Lớp 207117.01

1 17137001 Nguyễn Xuân An 0 6 7.5

2 17137002 Trương Quốc An 0 4 7

3 17137003 TrỊnh Tuấn Anh 0 4 7.5

4 17137004 Đặng Tiểu Bình 0 2 7

5 17137005 Mai Thanh Bình 0 1 7.5

6 17137006 Lưu Nhất Chí 0 2 7

7 17137007 Đậu Sỹ Chiến 0

8 17137009 Nguyễn Võ Quốc Cường 0 8 6.5

9 17137011 Phan Hữu Danh 0 4 9

10 17137013 Nguyễn Khánh Duy 0 8 7

11 17137014 Nguyễn Quang Duy 0 4 7

12 17137015 Nguyễn Viết Duy 0 8

13 17137018 Phạm Ngô Ngọc Duyệt 0 1 7

14 17137012 Lê Tấn Đôn 0 6 7

15 17137019 Tô Công Hậu 0 6 8

16 17118035 Nguyễn Minh Hiếu 0 8 8

17 17137020 Nguyễn Thành Hiếu 0 4 7

18 17137023 Mai Văn Hòa 0.25 4 8

19 17137025 Phạm Hữu Huy Hoàng 0 2 7

20 17137026 PhanPhước Hoàng 0 8 8

21 17137027 Từ Minh Hoàng 0 6 7.5

22 17137022 Huỳnh Nhựt Hồ 0 8 7.5

23 17137028 Nguyễn Huân 0 8 7

24 17118045 Nguyễn Phát Huy 0 8 7.5

25 17137032 Trần Minh Huy 0 2 7

26 17137033 Phan Đình Huỳnh 0 8 7.5

27 17137030 Phạm Phi Hưng 0 6 7.5

28 17137034 Đỗ Thích Khang 0 8 7.5

29 17118047 Nguyễn Hữu Khang 0 2 4

30 15137071 Nguyễn Duy Khanh 0 6 7.5

31 17137035 Đặng Quốc Khánh 0 2 6.5

32 17137036 Nguyễn Đăng Khôi 0 1 6.5
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33 17137037 Nguyễn Tuấn Kiệt 0 6 7.5

34 17137039 Vũ Khắc Lịch 0.5 6 7.5

35 17137044 Cao Long 0 4 7.5

36 17153043 Lâm Vũ Long 0 4 7

37 17137040 Hồ Quốc Lộc 0 6 7.5

38 17137041 Hồ Thanh Lộc 0 8 8.6

39 17137042 Ngô Nguyễn Hữu Lộc 0 2 7.5

40 17137043 Trương Đức Lộc 0 8 7.5

41 17118057 Nguyễn Văn Lương 0 4

42 17137045 Nguyễn Hoàng Minh 0 10 7

43 17137050 Võ Tấn Ngoan 0 8 7

44 17118068 Huỳnh Lê Nhân 0 8 8.5

45 16137054 Nguyễn Thanh Nhân 0 8 7

46 17153053 Đoàn Trần Minh Nhựt 0 4 6.5

47 15137040 Nguyễn Minh Phong 0 2 6.5

48 17118079 Đặng Nguyên Hoài Phú 0 2 8

49 17137052 Nguyễn Tấn Phúc 0 4 7.5

50 17137056 Đàm Minh Quang 0 4 8

51 17137057 Trần Văn Quang 0 4 8

52 17137055 Nguyễn Nhật Quân 0 4 7.5

53 17137058 Ngô Thành Quí 0 8 7

54 17137059 Phan Thị Thảo Quyên 0 10 6

55 16118135 Nguyễn Văn Sơn 0 4 8

56 17137060 Trần Ngọc Sơn 0 6 6.5

57 17137061 Mai Trí Tài 0 4 7

58 17118097 Lê Quốc Tân 0 6 7.5

59 17137062 Lê Thị Cẩm Thạch 0 4 7.5

60 17137063 Võ Anh Thi 0 8 7.5

61 17137065 Ngô Văn Thịnh 0 6 7.5

62 17138056 Nguyễn Nhựt Tiến 0 6 7.5

63 17153071 Trần Đức Tín 0 6 7.5

64 17137068 Trần Hữu Tín 0 8 7.5

65 17137070 Hồ Thị Đài Trang 0 2 7.5
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66 17137071 Trần Thùy Trang 0 4 6

67 17137072 Nguyễn Hoàng Anh Trí 0

68 17137073 Nguyễn Hải Triều 0 2 8

69 17118123 Huỳnh Hữu Trọng 0 2 7

70 17137074 Lê Phước Trọng 0 6 7

71 17137075 Lê Khắc Trung 0 4 7.5

72 17115132 Lê Huỳnh Hoàng Vân 0 6 8

73 17137077 Nguyễn Hoài Vũ 0 10 8

74 16118178 Phan Hoàng Vũ 0 6 7.5

75 17137079 Nguyễn An Hoàng Vương 0.25 8 8.5

Lớp 207117.02 0

1 17153002 Nguyễn Ngọc Trúc Anh 0.25 8 9

2 17153001 Phạm Hiệp Ân 0

3 14118004 Đồng Văn Bảo 0 6

4 17153004 Hồ Thái Bảo 0 8 8

5 17153003 Bùi Đình Bắc 0 8 8

6 17118011 Nguyễn Hữu Huy Bình 0 4 8

7 17153010 Vương Quốc Viết Chí 0 8

8 17153011 Nguyễn Minh Chiến 0 1 7.5

9 17153017 Nguyễn Hồng Dung 0 8 9

10 17153020 Đặng Quang Duy 0

11 17153022 Đào Phụng Duy 0 4 8

12 17153023 Nguyễn Hùng Duy 0 8 8.5

13 17153012 Dương Tấn Đạt 0 8 8

14 17153014 Bùi Phú Đức 0 8 8

15 17153024 Đặng Minh Hải 0 8 8.5

16 17153026 Nguyễn Trường Hận 0.25 8 8

17 17153027 Lê Trung Hậu 0 4 8.5

18 17153028 Nguyễn Thành Hiếu 0 8 8.5

19 17153033 Trần Quang Huy 0 10 8

20 17153037 Ngô Tín Khoa 0 8 8

21 17153039 Bùi Tuấn Kiên 0 8 8

22 17153041 Lương Chí Lập 0 8 8



Điểm thành phần môn AutoCAD HKII 1819

Điểm 0 tô màu copy bài nhau

Điểm 0 tô màu Vắng kiểm tra, không có bài tập

Tên được tô màu Đã rút môn hoặc cấm thi hoặc vắng thi

Thắc mắc điểm thành phần comment tại facebook post bài

D1 

(20%)
STT MSSV Họ lót Tên Cộng D2 (10%)

23 17153042 Nguyễn Quang Linh 0 8 8

24 17118054 Phan Chí Linh 0 2 7.5

25 17153045 Nguyễn Thanh Nam 0

26 17153046 Ngô Thiên Nghĩa 0 6 7

27 17153047 Nguyễn Trung Nghĩa 0 8 8

28 17153048 Lê Khánh Nguyên 0.5 10 8.5

29 17153049 Hoàng Đình Nhân 0 8 8

30 17118069 Lê Văn Nhân 0 8 8

31 16138062 Nguyễn Đình Trực Nhân 0

32 17118070 TrầnTrọng Nhân 0 6 8

33 17153054 Dương Trung Ninh 0 8 8.5

34 17153055 Trương Hoàng Phong 0 8 6.5

35 17153058 Nguyễn Hồng Phúc 0 4 8.5

36 17118084 Đỗ Hữu Phước 0 8 7.5

37 17138043 Nguyễn Trọng Quang 0 1 7.5

38 13334169 Nguyễn Văn Tài 0 2 7.5

39 17153062 Phan Minh Tâm 0 8 7

40 17153066 Đào Minh Thành 0

41 17137064 Đỗ Duy Thiện 0 8 7.5

42 17153067 Trương Đức Thịnh 0 10 8.5

43 15138067 Nguyễn Đình Thông 0

44 17153068 Phan Anh Thơ 0 6 6.5

45 17118112 Lý Thanh Thuận 0 8 7.5

46 17137067 Nguyễn Công Thức 0 8 7.5

47 17118116 Hồ Đoàn Minh Tiền 0 4 7

48 17154103 Nguyễn Quang Tiến 0 8

49 17153070 Nguyễn Trọng Tiến 0 6 8

50 17118117 Hoàng Ngọc Tín 0 10 8

51 17153072 Nguyễn Hoàng Toán 0 8 5

52 17153075 Lê Quốc Trạng 0 6 8

53 17153076 Phạm Ngọc Triệu 0 8 8

54 17153077 Phan Bảo Trọng 0 8 8

55 17153080 Hoàng Thanh Vương 0 10 7.5
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Lớp 207117.03 0

1 17118003 Dương Quốc Anh 0 4 8

2 17138002 Trần Thanh Bình 0 6 8

3 17138004 Lê Mạnh Cường 0 4 7.5

4 17138006 Nguyễn Mạnh Cường 0 8

5 17138011 Nguyễn Đinh Quốc Dũng 0 4 7

6 17153021 Đặng Thế Duy 0 6 7

7 17137016 Phan Lê Duy 0.25 6 8

8 17153019 Nguyễn Hoàng Dương 0 2 7

9 17138008 Nguyễn Hữu Đan 0.25 6 7.5

10 17138009 Huỳnh Minh Định 0 2 6.5

11 17118031 Trần Thanh Giang 0 2

12 17153025 Trần Sơn Hải 0 4 7.5

13 17138015 Lưu Thanh Hiền 0 4 7.5

14 17138016 Hồ Hiển 0 8 8

15 17118033 Lê Minh Hiệp 0 6 7

16 17153030 Bùi Văn Hoàng 0 4 7

17 17138021 Nguyễn Đình Hổ 0 8 7

18 17138023 Bùi Quang Khải 0 8 6.5

19 17138025 Nguyễn Văn Khánh 0 8 7.5

20 17138027 Nguyễn Tấn Khôi 0 10 7

21 17153040 Đặng Ngọc Lâm 0 10 8

22 16153052 Nguyễn Thanh Luận 0 6 7

23 17138031 Trương Công Lực 0 6 8

24 17138033 Lê Nguyễn Hoài Nam 0 6 7

25 17118071 Phạm Long Nhật 0 8 8

26 17138037 Bùi Trung Pháp 0 4 7

27 17118075 Thạch Dương Phát 0 8 6

28 17138038 Trần Huy Phát 0 8 7

29 15118080 Lê Nguyễn Vinh Phúc 0

30 17118081 Ngô Hoàng Phúc 0 10 7

31 17138042 Nguyễn Trung Quân 0 6 0

32 17153060 Đoàn Hữu Tài 0 8 7.5



Điểm thành phần môn AutoCAD HKII 1819

Điểm 0 tô màu copy bài nhau

Điểm 0 tô màu Vắng kiểm tra, không có bài tập

Tên được tô màu Đã rút môn hoặc cấm thi hoặc vắng thi

Thắc mắc điểm thành phần comment tại facebook post bài

D1 

(20%)
STT MSSV Họ lót Tên Cộng D2 (10%)

33 17118095 Nguyễn Minh Tâm 0 8 8.5

34 17153064 Kiều Văn Tấn 0 8 7

35 17138049 Võ Văn Thành 0 8 7

36 17138048 Đỗ Lý Việt Thắng 0 4 7

37 17118106 Đặng Đình Thiện 0 2 5

38 17138050 Lê Đức Thịnh 0 4 6.5

39 13153223 Trần Hửu Thọ 0

40 17138051 Lưu Thị Ánh Thu 0 1 4

41 17138052 Phạm Hoài Thu 0.5 10 8

42 17138053 Lê Hữu Thuận 0 8 0

43 17118114 Bùi Minh Thượng 0.25 8 7.5

44 17138055 Huỳnh Quang Tiến 0 8 7.5

45 17118121 Lê Hoàng Triều 0 6 8

46 17138058 Nguyễn Đình Trọng 0

47 17138059 Nguyễn Chí Trung 0 2 7.5

48 17118127 Nguyễn Đan Trường 0.25 10 8

49 17138061 Bùi Anh Tuấn 0 4

50 17138063 Tạ Minh Tuyên 0

51 17118143 Nguyễn Hải Vương 0 8 0

Lớp  207117.04 0

1 17118005 Phan Văn Hùng Anh 0 8 9

2 17118006 Nguyễn Thanh Bá 0 8 8

3 17118010 Trương Minh Bảo 0 6 8

4 15118005 Trương Phi Bảo 0 8 0

5 17118007 Bùi Đình Bằng 0 4 8

6 17118015 Đặng Ái Cường 0 8 7

7 17118018 Lê Công Danh 0 8 7

8 17118016 Trần Khánh Dân 0 6 8.5

9 17118028 Nguyễn Trần Minh Duy 0

10 17118029 Trần Minh Duy 0 2 7

11 17118024 Lê Văn DỰ 0 8

12 17118025 Nguyễn Mậu Dương 0 2 8

13 17118017 Nguyễn Hải Đăng 0 10 6.5
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14 17118022 Nguyễn Văn Định 0 8 8.5

15 17153016 Nguyễn Trung Đức 0 8 8

16 17118026 Lê Đình Đường 0 8 6.5

17 17118032 Trần Hoàng Hân 0 8 7.5

18 17118034 Huỳnh Văn Hiếu 0 4

19 17118036 Nguyễn Văn Hiệu 0 8 7

20 17118038 Đỗ Thanh Hoàng 0 8 0

21 17118043 Hồng Cẩm Huy 0 6 8

22 17118046 Trần Khải 0 8 6

23 17153034 Lê Văn Khanh 0 4 7.5

24 17153038 Nguyễn Tiến Khoa 0 8 7.5

25 17118052 Bùi Thanh Lâm 0 8 7

26 17118058 Trần Ngọc Minh Mẫn 0 6 6.5

27 16153056 Đặng Toàn Mỹ 0 6 6.5

28 17118061 Đào Phương Nam 0 7

29 17118062 Phạm Văn Nam 0 8 6.5

30 17118063 Trần Phương Nam 0 6 6.5

31 17118064 Phan Trọng Nghĩa 0 8 0

32 17118065 Cao Quý Nguyên 0 8 6.5

33 17118066 Hoàng Trung Nguyên 0.5 8 5.5

34 17118072 Nguyễn Minh Nhựt 0 8 6.5

35 17118076 Phan Lê Bão Phi 0 6 5

36 17118078 Nguyễn Lê Phong 0 6 6

37 17118080 Diệp Thanh Phúc 0

38 17118083 Trần Thanh Phúc 0 8 7

39 17118085 Nguyễn Đình Phương 0 6 6.5

40 17118088 Lê Minh Sang 0 8 0

41 17118090 Trương Công Sinh 0 8 7

42 17118091 Hoàng Kim Sơn 0 8 3

43 17118092 Lê Văn Sơn 0 6 6.5

44 17118094 Bùi Phụ Tâm 0 8 6.5

45 17118101 Vũ Trung Thành 0 6 7

46 17118102 Lê Tấn Phú Thạnh 0 6 4
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47 17118103 Nguyễn Thừa Thi 0 6 6

48 17118104 Hồ Văn Kỳ Thiên 0 8 7

49 17118107 Bá Duy Thịnh 0 6 7

50 17118108 Nguyễn Chí Thịnh 0 8 7.5

51 17118115 Trần Nhật Tiến 0 8 7

52 17118118 Kiều Trọng Tín 0 8 7

53 17118119 Trần Trọng Toàn 0 8 7

54 17118120 Nguyễn Quang Trí 0 6 7

55 17118124 Trần Hữu Trọng 0 8 7

56 17118125 Ngô Tùng Trung 0 10

57 17118126 Nguyễn Thành Trung 0 1 7

58 17154112 Trần Nguyễn Xuân Trường 0 10 6.5

59 16137091 Vũ Nhật Trường 0 2 6.5

60 17118130 Huỳnh Anh Tú 0 4 6.5

61 17118135 Đàng Năng San U 0 2 6.5

62 16137101 Phạm Văn Vĩ 0 1 6

63 17118136 Đặng Thanh Việt 0 4 6.5

64 17118137 Lê Đình Việt 0 8 6.5

65 17153079 Võ Quốc Việt 0 10 8.5

66 17118140 Nguyễn Xuân Vinh 0 4 6.5

67 17118141 Nguyễn Trọng Anh Vũ 0 6 0

68 17118142 Võ Tấn Vũ 0 6 6.5

Lớp 207117.05 0

1 17153005 Lê Hoàng Bảo 0 7

2 17154018 Trần Thế Dư 0 6

3 16137013 Phan Quốc Đạt 0

4 17154015 Hồ Thanh Điền 0 1 6.5

5 17154021 Trần Minh Đức 0 6 7

6 17154024 Phạm Văn Giàu 0 4

7 17154028 Phạm Tử Hùng Hiếu 0 4 7

8 17154032 Lê Huy Hoàng 0 2 7.5

9 17154034 Nguyễn Tấn Hùng 0.25 2 7.5

10 17154035 Nguyễn Thanh Hùng 0 6 7
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11 17154046 Trần Duy Khoa 0

12 17118067 Lý Thái Nguyên 0 2 7.5

13 17154058 Phạm Sĩ Nguyên 0 4 6.5

14 17118073 Nguyễn Minh Nhựt 0 8

15 17154070 Nguyễn Thanh Phong 0 8 7.5

16 16118116 Nguyễn Thanh Phong 0 6 7.5

17 17154071 Trần Huỳnh Phúc 0.5 4 7.5

18 17154073 Đặng Hữu Phước 0 4 7.5

19 17154075 Cao Việt Quang 0 6 7

20 17154074 Đỗ Trung Quân 0 6 7.5

21 17154076 Đoàn Phú Quí 0

22 17153059 Nguyễn Thanh Sơn 0 8 7

23 15154044 Nguyễn Võ Hoàng Sơn 0

24 17113179 TrỊnh Xuân Tâm 0 4 6.5

25 17154086 Lê Minh Tấn 0 6 8

26 17154092 Dương Hữu Thành 0 4 6.5

27 17154093 Ngần Văn Thành 0.25 6 7

28 17154916 Tất Vĩnh Thành 0 8 6.5

29 17154094 Huỳnh Phước Thạnh 0 6 7

30 14138091 Dương Thanh Thảo 0 6.5

31 17154091 Phạm Bá Thắng 0 4 6

32 15154058 Lê Đoàn Trường Thịnh 0

33 17154096 Nguyễn Tấn Thọ 0 4 6.5

34 17154099 Nguyễn Văn Thu 0 6

35 17153074 Phan Nguyễn Trung Toàn 0 1 6.5

36 17154108 Trần Văn Trà 0 10 8.5

37 15137061 Hùng Phạm Minh Trí 0

38 15118118 Nguyễn Bảo Trọng 0

39 17154118 Lê Văn Tùng 0 6 7.5

40 17153081 Dương Bảo Ý 0 8 7


